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Mã chứng khoán: SHE

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát Triển Năng Lượng Sơn Hà

Ngày chốt: 31/12/2023

STT
Mã chứng 

khoán
Họ và tên

Chức vụ tại 

công ty

Mối quan hệ đối 

với người nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text Text Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)
Date (dd/mm/yyyy) Text

1 SHE Lê Vĩnh Sơn
Chủ tịch 

HĐQT
CCCD 29/04/2016

1.01 SHE Lê Văn Ngà Bố đẻ CCCD

1.02 SHE Lê Thị Kim Ngân Mẹ đẻ CCCD

1.03 SHE Trần Kim Dung Vợ CCCD

1.04 SHE Lê Vĩnh Khang Con đẻ Hộ chiếu

1.05 SHE Lê Tuệ Chân Con đẻ CCCD

1.06 SHE Lê Đức Minh Con đẻ Hộ chiếu

1.07 SHE Lê Hoàng Hà Em ruột CCCD

1.08 SHE Nguyễn Thu Hương Em dâu CMND

1.09 SHE Trần Ngọc Mậu Bố vợ CCCD

1.10 SHE Đinh Thị Hằng Mẹ vợ CCCD

1.11 SHE
Công ty TNHH MTV Sản xuất 

Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà

Ông Lê Vĩnh Sơn làm 

Giám đốc
GCN ĐKDN

1.12 SHE
Công ty CP Cấp thoát nước 

Lạng Sơn

Ông Lê Vĩnh Sơn làm 

Chủ tịch HĐQT
GCN ĐKDN

1.13 SHE
Công ty CP Tổng Công ty Toàn 

Mỹ

Ông Lê Vĩnh Sơn làm 

Chủ tịch HĐQT
GCN ĐKDN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

(Kèm theo công văn số  2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 09 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
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1.14 SHE
Công ty CP Phát triển năng 

lượng Sơn Hà

Ông Lê Vĩnh Sơn làm 

Chủ tịch HĐQT
GCN ĐKDN

1.15 SHE
Công ty TNHH MTV Sơn Hà 

SSP Việt Nam

Ông Lê Vĩnh Sơn làm 

Chủ tịch Công ty
GCN ĐKDN

1.16 SHE Công ty cổ phần Hanssem
Ông Lê Vĩnh Sơn làm 

Chủ tịch HĐQT
GCN ĐKDN

2 SHE Hoàng Mạnh Tân

Thành viên

HĐQT kiêm

Giám Đốc công

ty

Người nội bộ CCCD 29/04/2016

2.01 SHE Hoàng Mạnh Tấn Bố đẻ đã mất

2.02 SHE Nguyễn Thị Hoa Mẹ đẻ CMND

2.03 SHE Vũ Thu Hiền Vợ CMND

2.04 SHE Hoàng Vũ Minh Thu Con gái CMND

2.05 SHE Hoàng Vũ Ngọc Điệp Con gái CMND

2.06 SHE Hoàng Thị Thu Hà Chị ruột CMND

2.07 SHE Hoàng Thị Thu Hiền Em ruột CMND

2.08 SHE Bùi Văn Lân Anh rể CCCD

2.09 SHE Vũ Tiến Linh Em rể CMND

2.10 SHE Lê Thanh Gia Khánh Con rể CMND

2.11 SHE
Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn 

Hà

Hàm phó tổng Giám

đốc

SHE Nguyễn Đình Quý
Thành viên

HĐQT
Người nội bộ CCCD 20/09/2023

3.01 SHE Nguyễn Đình Phục Bố đẻ CCCD

3.02 SHE Phan Thị uyên Mẹ đẻ CCCD

3.03 SHE Trần Thị Nhung Vợ CCCD

3.04 SHE Nguyễn Đình Quang Minh Con Không có

3.05 SHE Nguyễn Thùy Dương Con Không có
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STT
Mã chứng 

khoán
Họ và tên

Chức vụ tại 

công ty

Mối quan hệ đối 

với người nội bộ
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Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 
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Số giấy NSH
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thành NLQ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.06 SHE Nguyễn Đình Quyền Anh trai ruột CCCD

3.07 SHE Đồng Thị Xuyên Chị dâu CCCD

3.08 SHE Trần Ngọc Liên Bố vợ CCCD

3.09 SHE Lương Thị Hiền Mẹ vợ CCCD

3.10 SHE
Công ty Cổ phần Cấp thoát 

Nước Lạng Sơn

Ông Nguyễn Đình Quý 

làm TV HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc

GCN ĐKKD

3.11 SHE
Công ty cổ phần Công nghệ  xử 

lý nước và Môi trường ETM

Ông Nguyễn Đình Quý 

làm Chủ tịch HĐQT
GCN ĐKKD

3.12 SHE

Công ty TNHH quản lý vận 

hành và kinh doanh nước sạch 

Sơn Hà

Ông Nguyễn Đình Quý 

làm Chủ tịch Công ty
GCN ĐKKD

3.13 SHE
Công ty Cổ phần Đầu tư KCN 

Sơn Hà Đồng Nai

Ông Nguyễn Đình Quý 

làm Chủ tịch HĐQT
GCN ĐKKD

3.14 SHE
Công ty Cổ phần Tổng Công ty 

Toàn Mỹ

Ông Nguyễn Đình Quý 

làm thành viên HĐQT
GCN ĐKDN

3.15 SHE
Công ty CP Phát triển năng 

lượng Sơn Hà

Ông Nguyễn Đình Quý 

làm Thành viên HĐQT
GCN ĐKDN

3.16 SHE
Công ty Cổ phần kinh doanh và 

phát triển Dự án Sơn Hà

Ông Nguyễn Đình Quý 

làm thành viên HĐQT
GCN ĐKDN

4 SHE Lương Diệu Cầm
Thành viên

HĐQT
Người nội bộ CMND

15/06/2021

4.01 SHE Lương Xuân Huy Bố đẻ CMND

4.02 SHE Trần Thị Tố Trâm Mẹ đẻ CMND

4.03 SHE WANG. YI Chồng Hộ chiếu

3



STT
Mã chứng 

khoán
Họ và tên

Chức vụ tại 

công ty

Mối quan hệ đối 

với người nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.04 SHE WANG.ZIJUN Con đẻ Hộ chiếu

4.05 SHE WANG.JIAWEI Con đẻ Hộ chiếu

4.06 SHE Lương Thu Hoàng Em gái CCCD

4.07 SHE Nguyễn Đức Thành Trung Em rể CCCD

5 SHE Nông Thị Thanh Vân
Thành viên

HĐQT
Người nội bộ CMND

15/06/2021

5.01 SHE Nông Văn Khiêm Bố đẻ CMND

5.02 SHE Bùi Bích Hải Mẹ đẻ CMND

5.03 SHE Phan Ngọc Tiến Chồng CMND

5.04 SHE Phan Phan Con đẻ Còn nhỏ

5.05 SHE Phan Tuệ Mỹ Con đẻ Còn nhỏ

5.06 SHE Nông thị Hồng Nhung Em ruột CMND

5.07 SHE Nông Trần Thành Em ruột CMND

6 SHE Nguyễn Thị Gấm
Trưởng Ban

kiểm soát
Người nội bộ CCCD 18/04/2023

6.01 SHE Trần Đình Dũng Chồng CMND

6.02 SHE Trần Nguyễn Gia Khánh Con đẻ Còn nhỏ

6.03 SHE Trần Nguyễn Gia Hưng Con đẻ Còn nhỏ

6.04 SHE Nguyễn Ngọc Đức Bố đẻ CMND

6.05 SHE Hoàng Thị Hằng Mẹ đẻ CMND

6.06 SHE Nguyễn Thế Anh Em trai CMND

6.07 SHE Nguyễn Thị Hằng Em dâu CMND

6.08 SHE Trần Đình Bính Bố chồng CCCD

6.09 SHE Nguyễn Thị Tản Mẹ chồng CCCD

7 SHE Lê Thị Thảo
Thành viên Ban 

kiểm soát
Người nội bộ CCCD 18/04/2023

7.01 SHE Trần Thị Thiệm Mẹ đẻ Đã mất CMND

7.02 SHE Lê Hữu Bảo Bố đẻ Đã mất CMND

7.03 SHE Nguyễn Trọng Nhậm Chồng CCCD
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STT
Mã chứng 

khoán
Họ và tên

Chức vụ tại 

công ty

Mối quan hệ đối 

với người nội bộ

Loại hình 

Giấy NSH 

(CMND, 

CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7.04 SHE Nguyễn Lê Thảo Chi Con đẻ Còn nhỏ

7.05 SHE Nguyễn Lê Hải Anh Con đẻ Còn nhỏ

7.06 SHE Nguyễn Trung Đức Con đẻ Còn nhỏ

7.07 SHE Nguyễn Tử Bình Bố chồng CCCD

7.08 SHE Vũ Thị Ngợi Mẹ chồng CCCD

7.09 SHE Lê Hữu Bền Anh trai CCCD

7.10 SHE Vũ Thị Thùy Linh Chị dâu CCCD

8 SHE Trần Văn Thi
Thành viên Ban

kiểm soát
Người nội bộ CCCD 18/04/2023

8.01 SHE Trần Văn Trai Bố đẻ Không cung cấp

8.02 SHE Nguyễn Thị Lan Mẹ đẻ Không cung cấp

8.03 SHE Tô Thị Định Vợ CCCD

8.04 SHE Tô Hữu Tôm Bố vợ Không cung cấp

8.05 SHE Trần Thị Thuận Mẹ vợ Không cung cấp

8.06 SHE Trần Thị Luyến Chị gái Không cung cấp

8.07 SHE Trần Thị Lân Chị gái Không cung cấp

8.08 SHE Trần Văn Sang Anh trai Không cung cấp

8.09 SHE Trần Văn Huân Anh trai Không cung cấp

8.10 SHE Trần Tô Bảo Ngọc Con đẻ Còn nhỏ

8.11 SHE Trần Tô Bảo Vy Con đẻ Còn nhỏ

9 SHE Đinh Đức Tuấn
Phó giám đốc

công ty
Người nội bộ CCCD

01/08/2020

9.01 SHE Nguyễn Thị Cư Mẹ đẻ CCCD

9.02 SHE Lưu Văn Thạch Bố vợ CCCD

9.03 SHE Phan Thị Lụa Mẹ vợ CMND

9.04 SHE Đinh Trung Kiên Anh CMND

9.05 SHE Lê Ngọc Hân Chị dâu CCCD

9.06 SHE Đinh Thị Thanh Tâm Chị

9.07 SHE Nguyễn Đình Hà Anh rể
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Mã chứng 

khoán
Họ và tên

Chức vụ tại 

công ty
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Ghi chú
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9.08 SHE Đinh Thị Thanh Thảo Em

9.09 SHE Nguyễn Kiên Trung Em rể

9.10 SHE Lưu Thị Hải Hòa Vợ

9.11 SHE Đinh Thị Thảo Hiền Con

9.12 SHE Đinh Minh Ngọc Con còn nhỏ

9.13 SHE Đinh Trí Dũng Con còn nhỏ

10 SHE Nguyễn Bá Thị Hợp Kế toán trưởng Người nội bộ CCCD 01/04/2014

10.01 SHE Nguyễn Bá Phúc Bố đẻ CMND

10.02 SHE Đặng Thị Vân Mẹ đẻ CMND

10.03 SHE Lê Đức Cứ Bố chồng CCCD

10.04 SHE Lê Thị Nguyệt Mẹ chồng CCCD

10.05 SHE Lê Đức Trường Chồng CCCD

10.06 SHE Lê Anh Duy Con đẻ Còn nhỏ

10.07 SHE Lê Đức Anh Con đẻ Còn nhỏ

10.08 SHE Nguyễn Bá Thị Chắt Chị gái CMND

10.09 SHE Nguyễn Bá Chính Em trai CMND

10.10 SHE Bá Thị Trang Em gái CMND

10.11 SHE Nguyễn Huy Thao Anh rể CCCD

10.12 SHE Nguyễn Doãn Đoàn Em rể CCCD

10.13 SHE Quý Thị Trang Em dâu CCCD

11 SHE Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên Ban 

kiểm toán nội bộ
Người nội bộ CMND

09/05/2022

11.01 SHE Nguyễn Văn Bảo Bố đẻ CCCD

11.02 SHE Vũ Thị Liêm Mẹ đẻ CMND

11.03 SHE Nguyễn Thị Thơ Em gái CMND

11.04 SHE Nguyễn Thị Thu Vợ CMND

11.05 SHE Nguyễn Đại Trung Con đẻ còn nhỏ

11.06 SHE Đoàn Thị The Mẹ vợ CMND

11.07 SHE Trần Văn Ngọc Anh rể CCCD
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khoán
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Chức vụ tại 
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thành NLQ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12 SHE Trần Thị Thảo
Thành viên Ban 

kiểm toán nội bộ
Người nội bộ CCCD

09/05/2022

12.01 SHE Trần Cao Nam Bố đẻ CCCD

12.02 SHE Phạm Thị Oanh Mẹ đẻ CCCD

12.03 SHE Lê Văn Anh Bố chồng CCCD

12.04 SHE Lê Thị Thành Mẹ chồng CCCD

12.05 SHE Lê Đắc Thắng Chồng CCCD

12.06 SHE Lê Anh Minh Con đẻ Không có Còn nhỏ

12.07 SHE Trần Thị Nguyên Em gái CCCD

12.08 SHE Lê Ngọc Anh Em rể CCCD

12.09 SHE Trần Cao Vương Em trai CCCD

12.10 SHE Nguyễn Thanh Nga Em dâu CCCD
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